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STT Mã Tên lớp học phần  SLSV Ngày thi 
Xuất 

thi 

Hình thức 

thi 
Thi trên 

1 212002020202C101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

2 212002020202C102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

3 212002020202C103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

4 212002020202C104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

5 212002020202C105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

6 212002020202C106 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

7 212002020202C107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

8 212002020202C108 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

9 212002020202C109 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

10 212002020202C110 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

11 212002020202C111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

12 212002020202C112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

13 212002020202C113 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

14 212002020202C114 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

15 212002020202C115 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

16 212002020202C116 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

17 212002020202C117 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

18 212002020202C118 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

19 212002020202C119 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

20 212002020202C120 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

21 212002020202C121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

22 212002020202C122 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

23 212002020202C124 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 



24 212002020202C123 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CNTV 5 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

25 212004020202C103 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 32 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

26 212004020202C104 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 29 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

27 212004020202C105 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 29 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

28 212004020202C106 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 31 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

29 212004020202C107 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 32 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

30 212004020202C108 Tư tưởng Hồ Chí Minh-CLC 34 5/24/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

31 209008020202C201 Đường lối CM của Đảng CSVN 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

32 209008020202C202 Đường lối CM của Đảng CSVN 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

33 209008020202C203 Đường lối CM của Đảng CSVN 28 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

34 209010020202C201 Đường lối CM của Đảng CSVN-CLC 27 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

35 209010020202C202 Đường lối CM của Đảng CSVN-CLC 27 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

36 209010020202C203 Đường lối CM của Đảng CSVN-CLC 27 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

37 209010020202C204 Đường lối CM của Đảng CSVN-CLC 26 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

38 212007020202C201 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

39 212007020202C202 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

40 212007020202C203 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

41 212007020202C204 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

42 212007020202C205 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

43 212007020202C206 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

44 212007020202C207 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

45 212007020202C208 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

46 212007020202C209 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

47 212007020202C210 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

48 212007020202C211 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

49 212007020202C212 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 29 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

50 212007020202C213 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 27 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

51 212008020202C201 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

52 212008020202C202 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

53 212008020202C203 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

54 212008020202C204 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

55 212008020202C205 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 



56 212008020202C206 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

57 212008020202C207 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

58 212008020202C208 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

59 212008020202C209 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

60 212008020202C210 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

61 212008020202C211 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 30 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

62 212008020202C212 Kinh tế chính trị Mác-Lênin-CLC 24 5/24/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

63 209009020202C101 Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 2)G 29 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

64 

209013020202C101 

Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 2) 

CLC 30 5/26/2021 

2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

65 209018020202C101 Triết học Mác-Lênin-CNTV 3 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

66 209020020202C101 Lịch sử Đảng CSVN 33 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

67 209020020202C102 Lịch sử Đảng CSVN 26 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

68 209020020202C103 Lịch sử Đảng CSVN 26 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

69 209021120202C101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

70 209021120202C102 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

71 209021120202C103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

72 209021120202C104 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

73 209021120202C105 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

74 209021120202C106 Chủ nghĩa xã hội khoa học 34 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

75 209021220202C101 Chủ nghĩa xã hội khoa học-CLC 29 5/26/2021 2C1 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

76 209007020202C201 Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1) 23 5/26/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

77 314002020202C201 Cơ sở văn hóa Việt Nam 36 5/26/2021 2C2 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

78 308006020202C301 Giáo dục học đại cương 34 5/27/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

79 308006020202C302 Giáo dục học đại cương 34 5/27/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

80 314001020202C301 Dẫn luận ngôn ngữ 51 5/27/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

81 314001020202C302 Dẫn luận ngôn ngữ 22 5/27/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

82 314001020202C303 Dẫn luận ngôn ngữ 80 5/27/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

83 308003020202C401 Giáo dục học phổ thông 45 5/27/2021 2C4 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

84 308005020202C401 Giáo dục học tiểu học 31 5/27/2021 2C4 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

85 412250320202C401 Nghiệp vụ quản lý khách sạn-ACN 85 5/27/2021 2C4 Tự luận lms3.ufl.udn.vn 

86 413155320202C401 Nghiệp vụ quản lý khách sạn-Pháp 29 5/27/2021 2C4 Tự luận lms3.ufl.udn.vn 



87 414216320202C401 Nghiệp vụ quản lý khách sạn -Nga 25 5/27/2021 2C4 Tự luận lms3.ufl.udn.vn 

88 308008020202C301 Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm 30 5/29/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

89 308008020202C302 Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm 31 5/29/2021 2C3 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

90 412245320202C301 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-ACN 29 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

91 412245320202C302 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-ACN 36 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

92 413153320202C301 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-Pháp 20 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

93 414207320202C301 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-Nga 15 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

94 415204320202C301 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-Trung 32 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

95 415204320202C302 Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-Trung 11 5/29/2021 2C3 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

96 412249320202C401 Điều hành tour-ACN 48 5/29/2021 2C4 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

97 412249320202C402 Điều hành tour-ACN 47 5/29/2021 2C4 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

98 413156320202C401 Điều hành tour-Pháp 1 5/29/2021 2C4 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

99 414213320202C401 Điều hành Tour-Nga 25 5/29/2021 2C4 Bài tập lớn lms3.ufl.udn.vn 

      Ngày 21 tháng 5 năm 2021 

      PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD 
 


